
 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIẾNG VIỆT 1 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

Đọc to và rõ: Hồ Gươm (Trang 118, Sách Tiếng Việt 1, tập 2) 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Đọc bài sau và khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

“Mèo ta buồn bực 

Mai phải đến trường 

Liền kiếm cớ ngay 

"Cái đuôi tôi ốm" 

Cừu mới be toáng 

Tôi sẽ chữa lành 

Nhưng muốn cho nhanh 

Cắt đuôi khỏi hết 

Cắt đuôi ấy chết 

Tôi đi học thôi.” 

Câu 1. Mèo con cảm thấy như thế nào khi mai phải đến trường? 



 
 

A. Mèo con cảm thấy sung sướng 

B. Mèo con cảm thấy chán nản 

C. Mèo con cảm thấy mệt mỏi 

D. Mèo con cảm thấy buồn bực 

Câu 2. Mèo con đã kiếm cớ gì để không phải đi học? 

A. Hôm nay trời mưa 

B. Cái đuôi mèo bị ốm 

C. Cái đầu mèo đau 

D. Cái chân bị đau 

Câu 3. Ai là người muốn chữa lành cái đuôi cho mèo? 

A. Cừu 

B. Thỏ 

C. Chó 

D. Dê 

Câu 4. Đâu là tiếng trong bài thơ trên có chứa vần ưu? 

A. mưu 

B. cừu 

C. lưu 

D. sưu 

Câu 5. Hãy viết một câu văn nói về chú mèo trong bài thơ trên. 



 
 

….…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………… 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

Mỗi sớm mai thức dậy 

Lũy tre xanh rì rào 

Ngọn tre cong gọng vó 

Kéo mặt trời lên cao. 

 

2. Bài tập 

Bài 1: Điền ưu hoặc ươu vào chỗ trống 

- Bé rất thích chú h………… cao cổ trong vườn thú. 

- B……….. phẩm đã gửi tới chị vào ngày hôm qua. 

Bài 2: Điền âc và ăc vào chỗ trống: 



 
 

- Quả g………. đã chín trên cành. 

- Bé tập l……….. hông theo nhạc. 

Bài 3: Hãy chọn 1 từ trong dấu ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 

Gió mùa thu mẹ ………. con ngủ 

Năm canh chày thức đủ năm canh. 

(hát, ru, chăm, nấu, nuôi) 

Bài 4: Viết tên 5 loại quả mà em biết 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ CUỐI HKII 

A. KIỂM TRA ĐỌC  

        I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói 

       II. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1: D 

Câu 2: B 

Câu 3: A 

Câu 4: B 

Câu 5:  

Câu văn tham khảo: 

- Chú mèo trong bài thơ rất lười đi học. 

B. KIỂM TRA VIẾT  

1. Nghe viết 

2. Bài tập 

Bài 1:  

- Bé rất thích chú hươu cao cổ trong vườn thú. 

- Bưu phẩm đã gửi tới chị vào ngày hôm qua. 



 
 

Bài 2:  

- Quả gấc đã chín trên cành. 

- Bé tập lắc hông theo nhạc. 

Bài 3:  

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ 

Năm canh chày thức đủ năm canh. 

Bài 4: Viết tên 5 loại quả mà em biết 

Gợi ý: Quả táo, quả lê, quả bưởi, quả hồng, quả cam, quả chuối, quả xoài, 

quả mận,… 

 

 


